
 NSTW  NSTP 
 Ngân sách 

xã, phường 
 Khác  NSTW  NSTP 

 Ngân sách xã, 

phường 
 Khác 

 (1)  (2)  (3)  (4) (2)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (28) 

 I  ĐIỆN BÀN 

 A 

 B 

 I  DỰ ÁN HOÀN THÀNH 9.863            -                   9.863               -               -              8.903               8.903            -                   8.903              -                    -              

1
Cải tạo nâng cấp hội trường LLVT thị xã Điện

Bàn

Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã 

Điện Bàn

UBND phường 

Điện Bàn
7004686

10/NQ-

HĐND 

5/8/2024/ 

5774/QĐ-

UBND 

6/20/2024

2.500,0 2.500,0 1.774,5 1.774,5 1.774,5
 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

2 Cải tạo tường rào cổng ngõ và các hạnh mục khác

Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã 

Điện Bàn

UBND phường 

Điện Bàn
7004686 867,4 867,4 830,3 830,3 830,3

 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

3
Cải tạo, chỉnh trang và đầu tư mới hệ thống điện

trang trí chào mừng năm mới

Trung tâm VH-

TT và TT-TH 

thị xã Điện Bàn

UBND phường 

Điện Bàn
8126679

9894/QĐ-

UBND  

12/12/2024 

6.496,1 6.496,1 6.297,8 6.297,8 6.297,8
 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

 II  TAM ANH 

 A 

 B 

 I  DỰ ÁN HOÀN THÀNH -               -                   -                   -               -              -                   -                -                   -                  -                    -              

         1 

Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt

bằng Khu nghĩa trang nhân dân Tam Anh Bắc tại

thôn Đức Bố 2 

 Chi nhánh khu 

vực 11 trực 

thuộc Trung 

tâm Phát triển 

quỹ đất thành 

phố Đà Nẵng 

 Trung tâm 

cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp 

công xã Tam 

Anh 

7733852 -               
 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

 Chưa có BB bàn 

giao 

 III  ĐIỆN BÀN TÂY 

 A 

 B 

 I  DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

         1  Khu sơ tán Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn 

 Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã 

Điện Bàn 

 Số-

ngày/tháng/nă

m 

 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

         2   Dựng bia di tích Đình làng Giáo Ái 

 Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin thị xã Điện 

Bàn 

 3506-

12/5/2025 
579               579                  579                  579               579                 

 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

 IV  HÀ NHA 

 DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH 

 DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026) 

 DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026) 

 Trong đó 

 Tổng số 

 Trong đó 
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Dự án hoàn thành 

công tác thanh toán, 

quyết toán, đối chiếu 

với Kho bạc nhà nước 

Khu vực XIII. Dẫn 

đến, hồ sơ đã được 

các Chủ đầu tư cũ 

đóng bao lưu trữ và 

bàn giao (niêm phong) 

cho Sở Nội vụ QN 

theo Công văn số 

875/SNV-TTLTTS 

ngày 05/05/2025. Do 

đó, khi địa phương 

 DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH 

 Tổng số 

 Lũy kế khối 

lượng thực 

hiện đến 

31/12/2025 

 Lũy kế kế hoạch vốn bố trí và giải ngân đến 31/12/2025 
 Tình hình bàn giao tiếp nhận dự án 

 Phụ lục I.4 

 DANH MỤC CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH CÔNG TÁC BÀN GIAO KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP VÀ SẮP XẾP CÁC BAN QUẢN LÝ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 (Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày           tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

 TT  Danh mục dự án 
 Chủ đầu tư 

(cũ) 

 Chủ đầu tư 

mới 

Mã dự án 

(nếu có)

 Quyết định đầu tư 

 Ghi chú  Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

 Tổng mức đầu tư (cơ cấu nguồn vốn) (Triệu đồng) 

 Hoàn thành 

bàn giao/chưa 

hoàn thành 

bàn giao 

 Biên bản bàn 

giao giữa CĐT 

cũ và CĐT mới 

(nếu có) 

 Khó khăn, vướng 

mắc và nguyên nhân 
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 NSTW  NSTP 
 Ngân sách 

xã, phường 
 Khác  NSTW  NSTP 

 Ngân sách xã, 

phường 
 Khác 

 Trong đó 

 Tổng số 

 Trong đó 

 Tổng số 

 Lũy kế khối 

lượng thực 

hiện đến 

31/12/2025 

 Lũy kế kế hoạch vốn bố trí và giải ngân đến 31/12/2025 
 Tình hình bàn giao tiếp nhận dự án 

 TT  Danh mục dự án 
 Chủ đầu tư 

(cũ) 

 Chủ đầu tư 

mới 

Mã dự án 

(nếu có)

 Quyết định đầu tư 

 Ghi chú  Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

 Tổng mức đầu tư (cơ cấu nguồn vốn) (Triệu đồng) 

 Hoàn thành 

bàn giao/chưa 

hoàn thành 

bàn giao 

 Biên bản bàn 

giao giữa CĐT 

cũ và CĐT mới 

(nếu có) 

 Khó khăn, vướng 

mắc và nguyên nhân 

 A 

 B 

 I  DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

         1  Kênh chính trạm bơm Hà Thanh, xã Đại Đồng 8026451
 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

         2 
Kênh từ trạm bơm Bàu Lở - đường bê tông xã

Đại Quang 
8026453

 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

         3  Thủy lợi hóa đất màu xã Đại Hồng 8031956
 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

 V  PHÚ THUẬN 

 A 

 I  DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

         1 

Gia cố mở rộng nền, lề đường, mở rộng cầu và

công trình trên tuyến ĐH9.ĐL tại lý trình

Km0+000 - Km0+400 

 532-

31/3/2025 
1.050            1.050                Chưa báo cáo 

         2 
Xây dựng cảnh quan môi trường (phát triển cây

xanh, bóng mát) tuyến ĐH5. ĐL 

 363-

24/5/2024 
1.079            1.079                Chưa báo cáo 

 B DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)

 I  DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

         1  Kênh N2 Hố Chình, xã Đại Chánh 8026452
 240-

19/4/2023 
1.000            1.000               968                  968               968                 

 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

 Công trình đã quyết 

toán; UBND xã đã 

liên hệ nhưng đến nay 

Chủ đầu tư cũ chưa 

bàn giao hồ sơ  

         2  Kênh tưới đồng Đội 5 8089382
 314-

09/5/2024 
600               600                  573                  573               573                 

 Chưa hoàn 

thành bàn giao 

 Công trình đã quyết 

toán; UBND xã đã 

liên hệ nhưng đến nay 

Chủ đầu tư cũ chưa 

bàn giao hồ sơ  

 DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH 

 Phòng KTHT 

huyện Đại Lộc 

 Trung tâm 

Cung ứng 

DVSNC xã 

 03 dự án chưa 

báo cáo công tác 

bàn giao hồ sơ 

 Phòng Nông 

nghiệp-Môi 

trường huyện 

Đại Lộc 

 Trung tâm 

Cung ứng 

DVSNC xã 
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 DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026) 

 Phòng 

NN&PTNT 

huyện Đại Lộc 

 Trung tâm 

cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp 

công xã Hà Nha 
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 NSTW  NSTP 
 Ngân sách 

xã, phường 
 Khác  NSTW  NSTP 

 Ngân sách xã, 

phường 
 Khác 

 Trong đó 

 Tổng số 

 Trong đó 

 Tổng số 

 Lũy kế khối 

lượng thực 

hiện đến 

31/12/2025 

 Lũy kế kế hoạch vốn bố trí và giải ngân đến 31/12/2025 
 Tình hình bàn giao tiếp nhận dự án 

 TT  Danh mục dự án 
 Chủ đầu tư 

(cũ) 

 Chủ đầu tư 

mới 

Mã dự án 

(nếu có)

 Quyết định đầu tư 

 Ghi chú  Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

 Tổng mức đầu tư (cơ cấu nguồn vốn) (Triệu đồng) 

 Hoàn thành 

bàn giao/chưa 

hoàn thành 

bàn giao 

 Biên bản bàn 

giao giữa CĐT 

cũ và CĐT mới 

(nếu có) 

 Khó khăn, vướng 

mắc và nguyên nhân 

 VI  LÃNH NGỌC 

 A 

 B 

 I  DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

         1 
 Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 

Tiên Phước 

 BQL dự án 

trồng rừng 

huyện Tiên 

Phước 

 Trung tâm 

cung ứng 

DVSNC xã 

Lãnh Ngọc 

7352301
 Chưa hoàn

 thành bàn giao 

 VII  BẾN GIẰNG 

 A 

B DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH

1
Sửa chữa khẩn cấp sân vận động và kè chống sạt

lở xã Tà Pơơ

 Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng đô 

thị huyện Nam 

Giang 

 UBND xã Bên 

Giằng 

2

Đầu tư Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế -

xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào

dân tộc thiểu số 

 Phòng VH - 

KH & TT 

huyện Nam 

Giang 

 UBND xã Bên 

Giằng 

 VIII  NAM GIANG 

 A 

B DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH

1
Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thôn Công 

Dồn, xã Zuôih

BQL và thực 

hiện chương 

trình 135 

huyện Nam 

Giang

Trung tâm 

Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp 

công xã Nam 

Giang

7739249
2046;18/12/2

018
872             

Chưa hoàn thành 

bàn giao

2
Xây dựng hệ thống cung cấp cấp nước sinh hoạt 

cho các cụm hệ gia đình tại Chà Vàl

BQL chương 

trình phát triển 

vùng huyện 

Nam Giang

Trung tâm 

Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp 

công xã Nam 

Giang

7890480
1351; 

30/7/2020
3.339          

Chưa hoàn thành 

bàn giao

3
Đường giao thông xã Zuôih, huyện Nam Giang

nối với xã Lăng, huyện Tây Giang

Ban quản lý 

Dự án ĐTXD 

Khu vực Nam 

Giang

Trung tâm 

Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp 

công xã Nam 

Giang

7224554
1556; 

14/5/2010
370.510 370.510

Chưa hoàn thành 

bàn giao

 Đã liên hệ với chủ 

đầu tư "cũ" công trình 

hiện được cơ quan 

công an điều tra

Dừng thực hiện

 Hiện tại Trung tâm 

Cung ứng chỉ nhận 

dựa trên danh mục 

công trình: Chưa có 

hồ sơ và số liệu liên 

quan đến công trình

Nguyên nhân: Chủ đầu 

tư cũ đã giải thể
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 DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH 

 Chưa hoàn thành 

công tác bàn giao 

 hồ sơ lưu trữ tại 

trung tâm lưu trữ 

lịch sử quảng nam 

cũ 

 DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH 

Page 3


